	BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 1775/TCT-CC 
V/v Lập báo cáo thống kê phục vụ Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010
	Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010


	Kính gửi:
	- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế


Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ, đến nay ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược. Theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài chính, hiện ngành Thuế đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011- 2020. Để Chiến lược trong giai đoạn tới đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đồng thời, áp dụng những kinh nghiệm cải cách của các nước tiên tiến trên thế giới, việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, phân tích xác định những bài học thành công cũng như nguyên nhân tồn tại hạn chế có tính chất quyết định. 

Tổng cục đã xây dựng Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Để có cơ sở đánh giá khách quan, chính xác và toàn diện, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế, các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục triển khai một số công việc như sau:

1. Lập báo cáo tình hình thực hiện quản lý thuế theo mẫu biểu thống kê:

a. Đối với các Cục Thuế: 

Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo tổ chức triển khai hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục Thuế lập và gửi các báo cáo về Tổng cục thuế theo các mẫu biểu thống kê sau:

Biểu số 1: Thống kê tình hình hoạt động của cơ quan thuế

Biểu số 2b: Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về thuế

Biểu số 3b: Thống kê kết quả thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế

Biểu số 4a: Thống kê kết quả thực hiện công tác thu nợ thuế theo loại thuế
Biểu số 4b: Thống kê tình hình nợ thuế theo khả năng thu hồi
Biểu số 5: Thống kê kết quả thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế

Biểu số 6a: Thống kê kết quả thực hiện công tác xử lý đăng ký thuế

Biểu số 6b: Thống kê kết quả thực hiện công tác xử lý tờ khai thuế

Biểu số 6c: Thống kê kết quả thực hiện công tác hoàn thuế
Biểu số 6d: Thống kê kết quả thực hiện công tác kế toán thuế

Biểu số 7b: Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Biểu số 7c: Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

Biểu số 7d: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo NNT vi phạm pháp luật thuế

Biểu số 8b: Thống kê số lượng và trình độ cán bộ thuế.
Biểu số 8c: Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế.

Biểu số 9: Thống kê trang thiết bị và diện tích làm việc của cơ quan thuế.

(Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kế kết quả công tác thuế và hướng dẫn lập báo cáo thống kê tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này).

Các mẫu biểu nói trên được lập đến từng cơ quan thuế cấp Chi cục Thuế và cơ quan Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.

Phòng Tổng hợp Dự toán thuộc các Cục Thuế có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thuế hướng dẫn các phòng/Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tổ chức phân công và triển khai việc lập báo cáo, đôn đốc và kiểm tra số liệu thông tin trên báo cáo và lập báo cáo chung của gửi Tổng cục Thuế.

Các phòng, đơn vị và các bộ phận thuộc Cục Thuế và Chi cục Thuế có trách nhiệm lập báo cáo thống kê theo hệ thống mẫu biểu tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này theo sự phân công của Cục trưởng Cục Thuế.

b. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế phân công các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm báo cáo thống kê theo các mẫu biểu sau:

Biểu số 2a: Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về thuế (Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế)

Biểu số 3a: Thống kê kết quả thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế (Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế)

Biểu số 7a: Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế (Thanh tra Tổng cục Thuế)

Biểu số 7d: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo NNT vi phạm pháp luật thuế (Vụ Kiểm tra nội bộ)

Biểu số 8a: Thống kê số lượng và trình độ cán bộ thuế (Vụ Tổ chức cán bộ)

Biểu số 8c: Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế (Trường Nghiệp vụ thuế).

Biểu số 9: Thống kê trang thiết bị và diện tích làm việc của cơ quan thuế (Vụ Tài vụ quản trị).

Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kế kết quả công tác thuế và hướng dẫn lập báo cáo thống kê tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ báo cáo thống kê một số mẫu biểu tại Phụ lục 1 nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc lập và gửi báo cáo, Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện:

Các Cục Thuế, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế gửi các báo cáo thống kê nêu tại công văn này về Ban Cải cách và Hiện đại hoá - Tổng cục Thuế trước ngày 15/6/2010, đồng thời gửi báo cáo qua đường thư điện tử theo địa chỉ ncdung@gdt.gov.vn
Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ với Ban Cải cách và Hiện đại hoá- Tổng cục thuế, số điện thoại: 04.22212028 để được giải quyết kịp thời.
Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc nêu trên đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- Lưu: VT, CC (3b).Chinh

	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Hạnh Thu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_1338981359.xls
1-Thông tin chung

		Tổng cục Thuế: …..																								Biểu số: 1

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THUẾ

		Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tổng số cán bộ có mặt đến thời điểm 31/12/2009		Tổng số thu NSNN  năm 2009 
(triệu đồng)		Số người nộp thuế đang quản lý đến ngày 31/12/2009																		Tổng số kinh phí được cấp năm 2009 
(triệu đồng)

										DNNN		DN ĐTNN		DN dân doanh		HTX, tổ hợp		Cơ quan chi trả thuế thu nhập cá nhân (trừ doanh nghiệp)		Tổ chức khác		Hộ cá thể SXKD		Cá nhân (trừ hộ cá thể SXKD)		Người  nộp thuế nhà đất

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				Tổng cộng

		1		Cơ quan văn phòng Cục thuế

		2		Chi cục thuế A

		3		Chi cục thuế B

		…		….

																				Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





2a-Tuyen truyen TCT

		Tổng cục Thuế: …..																				Biểu số: 2a

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về thuế

		Kỳ báo cáo: năm 2009

		STT		Chỉ tiêu 
thống kê		Báo in, báo mạng, tạp chí				Đài Phát thanh, 
Đài truyền hình						Ấn phẩm, tờ rơi về thuế				Website ngành Thuế				Panô, áp phích về thuế

						Số báo và tạp chí có hợp đồng thường xuyên với cơ quan thuế (*)		Số lượng tin, bài về thuế được đăng trên  các báo và tạp chí		Số lượng đài truyền hình có hợp đồng thường xuyên với cơ quan thuế (*)		Số lượng các chuyên mục về thuế được phát trên đài phát thanh và truyền hình (**)		Số lượng tin, phóng sự về thuế được phát trên đài phát thanh và truyền hình (***)		Số loại ấn phẩm, tờ rơi về thuế được biên tập và phát hành		Số lượng ấn phẩm, tờ rơi về thuế được phát hành, phân phối cho các Cục thuế		Số tin, bài đã đăng trên Website ngành Thuế		Số lượt người truy cập Website ngành Thuế		Số lượng panô, áp phích về thuế còn sử dụng

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng cộng

		1		Do Tổng cục thuế thực hiện

				Ghi chú: Trong công tác tuyên truyền chỉ thống kê các chương trình, chuyên mục, bài báo do cơ quan Tổng cục thuế chủ trì hoặc phối hợp thực hiện

				(*): Kèm theo danh sách các báo, tạp chí và đài truyền hình																Ngày….. Tháng ……. Năm …..

				(**): Thống kê theo các chuyên mục dành cho ngành thuế được phát hành định kỳ hàng tuần, hàng tháng.																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(***): Thống kê theo số lần được phát hành (bao gồm cả phát lại).																(Ký tên, đóng dấu)





2b-Tuyên truyền_Cục

		Tổng cục Thuế: …..																						Biểu số: 2b

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về thuế

		Kỳ báo cáo: năm 2009

		STT		Chỉ tiêu 
thống kê		Báo in, báo mạng, tạp chí				Đài Phát thanh, 
Đài truyền hình						Ấn phẩm, tờ rơi về thuế						Website ngành Thuế				Panô, áp phích về thuế

						Số báo và tạp chí có hợp đồng thường xuyên với cơ quan thuế (*)		Số lượng tin, bài về thuế được đăng trên  các báo và tạp chí		Số lượng đài phát thanh truyền hình có hợp đồng thường xuyên với cơ quan thuế (*)		Số lượng các chuyên mục về thuế được phát trên đài phát thanh và truyền hình (**)		Số lượng tin, phóng sự về thuế được phát trên đài phát thanh và truyền hình (***)		Số loại ấn phẩm, tờ rơi về thuế do Cục Thuế biên tập và phát hành		Số lượng ấn phẩm tờ rơi do Cục thuế biên tập và phát hành phát cho NNT		Số lượng ấn phẩm, tờ rơi do Tổng cục biên tập và phát hành phát cho NNT (thông qua Cục thuế)		Số tin, bài đã đăng trên Website Cục  Thuế		Số lượt người truy cập Website Cục Thuế		Số lượng panô, áp phích về thuế còn sử dụng

		A		B		1		2				3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng cộng

		1		Văn phòng Cục thuế

		2		Chi cục thuế A

		3		Chi cục thuế B

				…..

				Ghi chú: Trong công tác tuyên truyền chỉ thống kê các chương trình, chuyên mục, bài báo do cơ quan thuế của địa phương chủ trì hoặc phối hợp thực hiện																		Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(*): Kèm theo danh sách các báo, tạp chí và đài truyền hình																		(Ký tên, đóng dấu)

				(**): Thống kê theo các chuyên mục dành cho ngành thuế được phát hành định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

				(***): Thống kê theo số lần được phát hành (bao gồm cả phát lại).





3a-Ho tro DTNT- TCT

		Tổng cục Thuế: …..																												Biểu số: 3a

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế

				(cơ quan Tổng Cục thuế)

		Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tổng số lượt NNT đã được hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế		Tổng số lượt NNT đã được hỗ trợ  qua điện thoại		Tổng số văn bản trả lời cho NNT		Tổng số lượt hỗ trợ cho NNT qua thư điện tử		Tài liệu hướng dẫn chuyên sâu				Tổ chức đối thoại với NNT												Tập huấn cho NNT

														Số loại tài liệu đã biên tập và phát hành		Số lượng tài liệu đã cấp phát cho NNT		Số cuộc đối thoại đã tổ chức		Số lượt người  tham dự		Tổng số câu hỏi vướng mắc về thuế		Số câu hỏi vướng mắc về thuế đã trả lời trực tiếp		Số câu hỏi vướng mắc về thuế đã trả lời sau		Số câu hỏi vướng mắc về thuế chưa được trả lời		Số cuộc tập huấn cho NNT		Số lượt người tham gia tập huấn

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				Do Tổng cục thuế thực hiện

				Doanh nghiệp

				Tổ chức khác

				Cá nhân

		1		Vụ Hỗ trợ NNT

				Doanh nghiệp

				Tổ chức khác

				Cá nhân

		2		Vụ Chính sách

				Doanh nghiệp

				Tổ chức khác

				Cá nhân

		3		………

																								Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																								(Ký tên, đóng dấu)





3b-Hỗ trợ ĐTNT_Cục

		Tổng cục Thuế: …..																														Biểu số: 3b

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác hỗ trợ người nộp thuế

		(Cục Thuế, Chi Cục Thuế)

		Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tổng số lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế		Tổng số lượt hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở của NNT		Tổng số lượt tư vấn qua điện thoại		Tổng số văn bản trả lời cho NNT		Tổng số lượt hỗ trợ cho NNT qua thư điện tử		Tài liệu hướng dẫn chuyên sâu				Tổ chức đối thoại với NNT												Tập huấn cho NNT

																Số loại tài liệu đã biên tập và phát hành (*)		Số lượng tài liệu đã cấp phát cho NNT (**)		Số cuộc đối thoại đã tổ chức		Số lượt người  tham dự		Tổng số câu hỏi vướng mắc về thuế		Số câu hỏi vướng mắc đã trả lời trực tiếp		Số câu hỏi vướng mắc đã trả lời sau		Số câu hỏi vướng mắc không được trả lời		Số cuộc tập huấn cho NNT		Số lượt người tham gia tập huấn

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				Tổng cộng

				Doanh nghiệp

				Tổ chức khác

				Cá nhân

		1		Văn phòng Cục thuế

				Doanh nghiệp

				Tổ chức khác

				Cá nhân

		2		Chi cục thuế A

				Doanh nghiệp

				Tổ chức khác

				Cá nhân

				Ghi chú:

				(*): Do Cục Thuế, Chi Cục thuế trực tiếp thực hiện																												Ngày….. Tháng ……. Năm …..

				(**): Do Tổng Cục thuế, Cục thuế và Chi Cục thuế biên tập cấp cho NNT																												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																(Ký tên, đóng dấu)





4a-Nợ thuế

		Tổng cục Thuế: …..																				Biểu số: 4a

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác quản lý thu nợ thuế theo loại thuế

		Kỳ báo cáo : Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Theo số tiền thuế nợ								Theo số NNT nợ								Theo kết quả phạt nộp chậm tiền thuế

						Số thuế còn phải nộp năm 2008 chuyển sang (triệu đồng)		Số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2009 (triệu đồng)		Số thuế đã nộp trong năm 2009    (triệu đồng)		Số thuế còn phải nộp đến 31/12/2009 (triệu đồng)		Số NNT có tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008		Số NNT có tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009		Số NNT có tiền nợ thuế mới phát sinh trong năm 2009		Số NNT đã nộp hết tiền nợ thuế trong năm 2009		Số lượt NNT bị tính phạt nộp chậm năm 2009		Số tiền phạt nộp chậm trong năm 2009                  (triệu đồng)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng cộng

				Tổng số

				GTGT

				TNDN

				TNCN

				Tiền phạt

				Khác

				Chi tiết

		-		DNNN

				GTGT

				TNDN

		-		DN ĐTNN

				GTGT

				TNDN

		-		DN NQD

				GTGT

				TNDN

		1		Văn phòng Cục thuế

				Tổng số

				GTGT

				TNDN

				TNCN

				Tiền phạt

				Khác

				Chi tiết

		1.1.		DNNN

				GTGT

				TNDN

		1.2.		DN ĐTNN

				GTGT

				TNDN

		1.3.		DN NQD

				GTGT

				TNDN

		2		Chi cục thuế A

				Tổng số

				GTGT

				TNDN

				TNCN

				Tiền phạt

				Khác

				Chi tiết

		2.1		DN NQD

				GTGT

				TNDN

		2.2.		Hộ cá thể

				GTGT

				TNCN

		3		Chi cục thuế B

				Các chỉ tiêu tương tự CCT A

																Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																(Ký tên, đóng dấu)





4b-Nợ theo nguyên nhân

		Tổng cục Thuế: …..																Biểu số: 4b

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê tình hình nợ thuế theo nguyên nhân

		Kỳ báo cáo : Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tổng số				Số nợ có khả năng thu				Số nợ chờ xử lý				Số nợ không có khả năng thu

						Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008 (3)=(1)-(5)-(7)		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009 (4)=(2)-(6)-(8)		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008		Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8

				Tổng cộng

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Cá  nhân

		1		Văn phòng Cục thuế

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Cá  nhân

		2		Chi cục thuế A

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Cá  nhân

		3		Chi cục thuế B

				Các chỉ tiêu tương tự CCT A

												Ngày….. Tháng ……. Năm …..

												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

												(Ký tên, đóng dấu)





5-Cưỡng chế

		Tổng cục Thuế: …..																Biểu số: 5

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế

		Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số thông báo đôn đốc nợ đã phát hành gửi cho NNT		Số lượt trích tiền từ tài khoản tại Ngân hàng		Số lượt NNT bị khấu trừ tiền lương và thu nhập		Số lượt NNT bị đề nghị kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên		Số lượt NNT bị đề nghị thu tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân khác giữ		Số lượt NNT bị đề nghị dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng nhập khẩu		Số lượt NNT bị đề nghị thu hồi mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư		Số lượt NNT bị đề nghị cơ quan pháp luật xử lý hình sự

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8

				Tổng cộng

				Doanh nghiệp và tổ chức

				Cá nhân

		1		Văn phòng Cục thuế

				Doanh nghiệp và tổ chức

				Cá nhân

		2		Chi cục thuế A

				Doanh nghiệp và tổ chức

				Cá nhân

		3		Chi cục thuế B

				…………………

																		Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên, đóng dấu)



&R&P



6a-Dang ky thue

		Tổng cục Thuế: …..																								Biểu số: 6a

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác đăng ký thuế

		Kỳ báo cáo : Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số NNT đang hoạt động tại thời điểm 1/1/2009						Phát sinh mới 2009						Ngừng hoạt động đã đóng/chờ đóng MST năm 2009						Số NNT đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2009

						Tổng số		Mã 10 số		Mã 13 số		Tổng số		Mã 10 số		Mã 13 số		Tổng số		Mã 10 số		Mã 13 số		Tổng số		Mã 10 số		Mã 13 số

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				Tổng cộng

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Hộ cá thể SXKD

				Cá nhân nộp thuế TNCN

				Tổ chức khác

		1		Văn phòng Cục thuế

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Hộ cá thể SXKD

				Cá nhân nộp thuế TNCN

				Tổ chức khác

		2		Chi cục thuế A

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Hộ cá thể SXKD

				Cá nhân nộp thuế TNCN

				Tổ chức khác

		3		Chi cục thuế B

				Các chỉ tiêu tương tự CCT A

																				Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





6b-Xử lý tờ khai

		Tổng cục Thuế: …..																								Biểu số 6b

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác xử lý tờ khai thuế

		Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Kết quả xử lý tờ khai thuế																				Xử phạt vi phạm về tờ khai

						Số tờ khai phải nộp		Số tờ khai đã nộp		Số tờ khai mã vạch		Số tờ khai nộp qua Internet		Số tờ khai không nộp		Số tờ khai nộp đúng hạn		Số tờ khai nộp  quá thời hạn quy định		Số tờ khai có lỗi số học		Số Quyết định ấn định do không nộp TKT		Số tiền thuế ấn định không nộp tờ khai 
(triệu đồng)		Số Quyết định  xử phạt về chậm nộp, không nộp tờ khai		Số tiền phạt chậm nộp, không nộp tờ khai 
(triệu đồng)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				Tổng cộng

		-		Doanh nghiệp

				GTGT

				TNDN

				Quyết toán TNDN 2008

		-		Cá nhân

				GTGT

				TNCN

		1		Văn phòng Cục thuế

				GTGT

				TNDN

				Quyết toán TNDN 2008

		2		Chi cục thuế A

		2.1		Doanh nghiệp

				GTGT

				TNDN

				Quyết toán TNDN 2008

		2.2.		Cá nhân

				GTGT

				TNCN

		3		Chi cục thuế B

																								Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																								(Ký tên, đóng dấu)





6c-Hoan thue

		Tổng cục Thuế: …..																				Biểu số 6c

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác hoàn thuế

		Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số hồ sơ hoàn thuế phải giải quyết 2009								Số hồ sơ hoàn thuế đã giải quyết 2009								Số còn lại chuyển 2010

						Số hồ sơ hoàn thuế  2008 chuyển sang		Số thuế đề nghị hoàn 2008 chuyển sang		Số hồ sơ đã tiếp nhận 2009		Số thuế đề nghị hoàn 2009		Hoàn trước, kiểm sau				Kiểm trước, hoàn sau				Số hồ sơ còn phải giải quyết chuyển 2010		Số tiền thuế đề nghị hoàn chuyển sang 2010

														Số hồ sơ		Số tiền thuế đã hoàn		Số hồ sơ		Số tiền thuế đã hoàn

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng cộng

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		1		Văn phòng Cục thuế

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		2		Chi cục thuế A

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		3		Chi cục thuế B

				Chỉ tiêu tương tự CCT A

																				Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





6d-Ke toan thue

		Tổng cục Thuế: …..																		Biểu số 6d

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác kế toán thuế

		Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tình hình điều chỉnh số liệu kế toán 2009												Tình hình đối chiếu số liệu năm 2009

						Số lượng phiếu điều chỉnh nợ thực hiện 2009		Số tiền điều chỉnh tăng		Số tiền điều chỉnh giảm		Số lượng chứng từ điều chỉnh thu NSNN 2009		Số tiền điều chỉnh tăng		Số tiền điều chỉnh giảm		Số thông  báo đối chiếu nghĩa vụ thuế đã phát hành		Số NNT có số liệu không khớp đúng tại thời điểm 31/12/2009		Số tiền thuế đang chờ xử lý đối chiếu với NNT

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				Tổng cộng

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Cá Nhân

				Khác

		1		Văn phòng Cục thuế

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Cá Nhân

				Khác

		2		Chi cục thuế A

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Cá Nhân

				Khác

		3		Chi cục thuế B

				Chỉ tiêu tương tự CCT A

																				Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





7a-Thanh tra-TCT

		Tổng cục Thuế																																				Biểu số: 7a

		Thanh tra thuế

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế

																						Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số NNT thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch		Số lượt NNT đã thực hiện thanh tra, kiểm tra		Trong đó								Số lượt NNT đã hoàn thành biên bản kiểm tra và kết luận thanh tra		Số lượt NNT bị xử phạt vi phạm hành chính sau thanh tra, kiểm tra		Tổng số tiền phạt 
(triệu đồng)		Số NNT bị truy thu thuế sau thanh tra, kiểm tra		Tổng số tiền thuế truy thu
(triệu đồng)		Trong đó												Số cuộc thanh tra, kiểm tra có  khiếu nại về thuế

										Theo kế hoạch		Kiểm tra, thanh tra trước khi hoàn thuế		Kiểm tra, thanh tra sau khi hoàn thuế		Kiểm tra, thanh tra do NNT tố cáo NNT khác												Thuế GTGT (triệu đồng)		Thuế TTĐB (triệu đồng)		Thuế TNDN (triệu đồng)		Thuế TNCN (triệu đồng)		Thuế Tài nguyên (triệu đồng)		Khác (triệu đồng)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				Tổng cộng

				Doanh nghiệp nhà nước

				Doanh nghiệp ĐTNN

				DN NQD

				Khác

																																		Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																		(Ký tên, đóng dấu)





7b-Thanh tra_Cuc

		Tổng cục Thuế																																				Biểu số: 7b

		Cục Thuế

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế

																						Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số NNT thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch		Số lượt NNT đã thực hiện thanh tra, kiểm tra		Trong đó								Số lượt NNT đã hoàn thành biên bản kiểm tra và kết luận thanh tra		Số lượt NNT bị xử phạt vi phạm hành chính sau thanh tra, kiểm tra		Tổng số tiền phạt 
(triệu đồng)		Số NNT bị truy thu thuế sau thanh tra, kiểm tra		Tổng số tiền thuế truy thu
(triệu đồng)		Trong đó												Số cuộc thanh tra, kiểm tra có  khiếu nại về thuế

										Theo kế hoạch		Kiểm tra, thanh tra trước khi hoàn thuế		Kiểm tra, thanh tra sau khi hoàn thuế		Kiểm tra, thanh tra do NNT tố cáo NNT khác												Thuế GTGT (triệu đồng)		Thuế TTĐB (triệu đồng)		Thuế TNDN (triệu đồng)		Thuế TNCN (triệu đồng)		Thuế Tài nguyên (triệu đồng)		Khác (triệu đồng)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				Tổng cộng

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		1		Văn phòng Cục

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		2		Chi cục Thuế A

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		3		Chi cục Thuế B

																																		Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																																		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																		(Ký tên, đóng dấu)





7c-Kiem tra tai CQT

		Tổng cục Thuế														Biểu số 7c

		Cục Thuế

		-------------------

		Thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ kê khai tại trụ sở CQT

										Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số hồ sơ kê khai thuế đã nộp		Số hồ sơ khai thuế đã kiểm tra tại trụ sở CQT		Số hồ sơ yêu cầu NNT điều chỉnh, giải trình số liệu kê khai		Số hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung đã nộp của NNT		Số tiền thuế điều chỉnh tăng thêm sau kiểm tra tại CQT		Số hồ sơ phát hiện nghi vấn chuyển sang kiểm tra tại trụ sở NNT		Số hồ sơ đã thực hiện kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT

		A		B		1		2		3		4		5		6		7

				Tổng cộng

				GTGT

				TNDN

				TTĐB

				TNCN

				Tài nguyên

				Khác

		1		Văn phòng Cục

				GTGT

				TNDN

				TTĐB

				TNCN

				Tài nguyên

				Khác

		2		Chi cục Thuế A

				GTGT

				TNDN

				TTĐB

				TNCN

				TNCN

				Tài nguyên

		3		Chi cục Thuế B

														Ngày….. Tháng ……. Năm …..

														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

														(Ký tên, đóng dấu)





7d-Khieu nai

		Tổng cục Thuế																				Biểu số 7d

		Cục Thuế

		-------------------

		Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo NNT vi phạm pháp luật thuế

		Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số hồ sơ phải giải quyết 2009								Số hồ sơ đã giải quyết 2009								Số còn lại chuyển 2010

						Số hồ sơ khiếu nại thuế 2008 chuyển sang		Số thuế khiếu nại 2008 chuyển sang		Số hồ sơ đã tiếp nhận 2009		Số thuế khiếu nại 2009		Số hồ sơ đã giải quyết		Số hồ sơ có số thuế giảm		Số hồ sơ có số thuế tăng		Số hồ sơ giữ nguyên như QĐ truy thu		Số hồ sơ còn phải giải quyết chuyển 2010		Số tiền thuế khiếu nại chuyển sang 2010

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng cộng

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		1		Văn phòng Cục thuế

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		2		Chi cục thuế A

				DNNN

				DN ĐTNN

				DN NQD

				Khác

		3		Chi cục thuế B

				Chỉ tiêu tương tự CCT A

																				Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên, đóng dấu)





8a-Chuyên nghiệp

		Tổng cục Thuế: …..																																								Biểu số: 8a

		-------------------

		Thống kê số lượng và trình độ cán bộ thuế

														Tính đến thời điểm 31/12/2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tổng số cán bộ		Số năm làm việc trong ngành thuế						Thống kê theo giới tính				Thống kê theo độ tuổi						Thống kê theo trình độ chuyên môn												Thống kê theo trình độ ngoại ngữ				Thống kê theo trình độ tin học

								Trên 15 năm		Từ 5 -15 năm		Dưới 5 năm		Nam		Nữ		Đến 30 tuổi		Từ 31 tuổi đến 45 tuổi		Trên 45 tuổi		Số cán bộ có trình độ dưới đại học		Số cán bộ có trình độ Đại học		Số cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính		Số cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành Luật		Đại học chuyên ngành khác		Số cán bộ có trình độ trên đại học.		Số cán bộ có  khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc		Số cán bộ có bằng Đại học ngoại ngữ, ngoại giao, ngoại thương		Không biết sử dụng máy tính		Số cán bộ có trình độ đại học Công nghệ thông tin		Số cán bộ trực tiếp sử dụng các phần mềm ứng dụng của TCT		Số cán bộ sử dụng hộp thư điện tử của TCT hàng ngày

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		I		Tổng số

				Trong đó

		1		Tuyên truyền, hỗ trợ

		2		Xử lý tờ khai và kế toán thuế

		3		Kiểm tra

		4		Thanh tra

		5		Thu nợ và cưỡng chế thuế

		6		Tin học

																																										Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																																										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																										(Ký tên, đóng dấu)





8b-Chuyên nghiệp

		Tổng cục Thuế: …..																																						Biểu số: 8b

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê số lượng và trình độ cán bộ thuế

														Tính đến thời điểm 31/12/2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Tổng số cán bộ		Số năm làm việc trong ngành thuế						Thống kê theo giới tính				Thống kê theo độ tuổi						Thống kê theo trình độ chuyên môn												Thống kê theo trình độ ngoại ngữ				Thống kê theo trình độ tin học

								Trên 15 năm		Từ 5 -15 năm		Dưới 5 năm		Nam		Nữ		Đến 30 tuổi		Từ 31 tuổi đến 45 tuổi		Trên 45 tuổi		Số cán bộ có trình độ dưới đại học		Số cán bộ có trình độ Đại học		Số cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính		Số cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành Luật		Đại học chuyên ngành khác		Số cán bộ có trình độ trên đại học.		Số cán bộ có  khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc		Số cán bộ có bằng Đại học ngoại ngữ, ngoại giao, ngoại thương		Không biết sử dụng máy tính		Số cán bộ có trình độ đại học Công nghệ thông tin		Số cán bộ trực tiếp sử dụng các phần mềm ứng dụng của TCT		Số cán bộ sử dụng hộp thư điện tử của TCT hàng ngày

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		I		Tổng số

				Trong đó

		1		Tuyên truyền, hỗ trợ

		2		Xử lý tờ khai và kế toán thuế

		3		Kiểm tra

		4		Thanh tra

		5		Thu nợ và cưỡng chế thuế

		6		Tin học

				Thống kê theo cơ quan thuế

		1		Văn phòng Cục thuế

				Theo các chức năng như trên

		2		Chi cục A

				Theo các chức năng như trên

		3		Chi cục B

				Theo các chức năng như trên

				………..

																																								Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																																								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																								(Ký tên, đóng dấu)





9-CSVC

		Tổng cục Thuế																				Biểu số 9

		Cục Thuế

		-------------------

		Thống kê trang thiết bị và diện tích làm việc của cơ quan thuế

														Kỳ báo cáo: Năm 2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Số máy tính cá nhân đang sử dụng		Số máy photocopy		Số máy FAX		Số máy quét - Scan		Số máy chiếu		Tổng diện tích CQT		Diện tích làm việc của CQT		Diện tích trung bình cho 1 cán bộ		Diện tích bộ phận 1 cửa		Diện tích nơi tiếp dân để giải quyết khiếu nại về thuế

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng cộng

		1		Văn phòng Cục

		2		Chi cục Thuế A

		3		Chi cục Thuế B

				...

																Ngày….. Tháng ……. Năm …..

																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																(Ký tên, đóng dấu)





8c-Dao tao

		Tổng cục Thuế: …..										Biểu số: 8c.1

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Đào tạo cơ bản						Đào tạo ngoại ngữ				Đào tạo tin học cơ bản, văn phòng

						Đại học		Thạc sỹ		Tiến sỹ		Chứng chỉ A, B, C		Trên C

		A		B		1		2		3		4		5		6

		I		Tổng số

				Trong đó

		1		Tuyên truyền, hỗ trợ

		2		Xử lý tờ khai và kế toán thuế

		3		Kiểm tra

		4		Thanh tra

		5		Thu nợ và cưỡng chế thuế

		6		Tin học

				Thống kê theo cơ quan thuế

		1		Văn phòng Cục thuế

				Theo các chức năng như trên

		2		Chi cục A

				Theo các chức năng như trên

		3		Chi cục B

				Theo các chức năng như trên

				………..

												Ngày….. Tháng ……. Năm …..

												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

												(Ký tên, đóng dấu)





8c-Dao tao (2)

		Tổng cục Thuế: …..														Biểu số 8c.2

		Cục Thuế: …..

		-------------------

		Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế

						Tính đến thời điểm 31/12/2009

		STT		Chỉ tiêu thống kê		Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ								Đào tạo đạo đức, phong cách ứng xử				Đào tạo sử dụng ứng dụng ngành thuế

						Pháp luật thuế		Kế toán		Kỹ năng quản lý thuế		Đào tạo chuyên ngành (thanh tra)		Đạo đức công chức thuế		Kỹ năng giao tiếp

		A		B		1		2		3		4		5		6		7

		I		Tổng số

				Trong đó

		1		Tuyên truyền, hỗ trợ

		2		Xử lý tờ khai và kế toán thuế

		3		Kiểm tra

		4		Thanh tra

		5		Thu nợ và cưỡng chế thuế

		6		Tin học

				Thống kê theo cơ quan thuế

		1		Văn phòng Cục thuế

				Theo các chức năng như trên

		2		Chi cục A

				Theo các chức năng như trên

		3		Chi cục B

				Theo các chức năng như trên

				………..

														Ngày….. Tháng ……. Năm …..

														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

														(Ký tên, đóng dấu)
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TỔNG CỤC THUẾ
------------------------

Hướng dẫn lập biểu số 1


THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Là các số liệu phản ánh quy mô hoạt động chung của từng cơ quan thuế trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu: Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo. Ví dụ: 


- Văn phòng Cục thuế Hà Nội


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Tổng số cán bộ có mặt đến thời điểm 31/12/2009


Là số cán bộ thuộc đơn vị quản lý tại thời điểm 31/12/2009 bao gồm cả cán bộ trong biên chế và cán bộ hợp đồng


Cột (2): Tổng số thu NSNN năm 2009


Là tổng số thu NSNN nội địa trên địa bàn do cơ quan thuế quản lý không bao gồm thu từ dầu thô, thu khác NSNN, thu cố định tại xã.


Từ cột (3) đến cột (11): Số người nộp thuế đang quản lý đến ngày 31/12/2009


Là số NNT do cơ quan thuế quản lý đến thời điểm 31/12/2009 được thống kê, phân loại theo các tiêu chí khác nhau.


Cột (12): Tổng số kinh phí được cấp năm 2009


Là tổng số kinh phí khoán chi được cấp trên số thu NSNN năm 2009 của đơn vị không bao gồm kinh phí phê duyệt cho các công trình xây mới trụ sở hoặc sửa chữa lớn.


Hướng dẫn lập biểu số 2b


 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ THUẾ NĂM 2009

Ghi chú: 


Biểu số 2a do Tổng cục thuế báo cáo với các chỉ tiêu tương tự như biểu 2b


A. Nội dung báo cáo:


Là số lượng thực hiện của các hình thức tuyên truyền về thuế đã đạt được trong năm 2009 của cơ quan thuế tại từng cấp


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu: Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Số báo và tạp chí có hợp đồng thường xuyên với cơ quan thuế


Thống kê số lượng báo, tạp chí mà cơ quan thuế (đơn vị báo cáo) có ký hợp đồng về mục tin dành riêng định kỳ hàng tuần, hàng tháng về công tác thuế trong năm 2009. (gửi kèm theo danh sách các báo, tạp chí). 

Cột (2): Số lượng tin, bài về thuế được đăng trên các báo và tạp chí


Thống kê số lượng các tin, các bài viết về thuế đã được đăng trên các báo, tạp chí (bao gồm các bài viết do cán bộ ngành thuế thực hiện và phối hợp với phóng viên các báo, tạp chí thực hiện) trong năm 2009.


Cột (3): Số lượng các chuyên mục về thuế được phát trên đài phát thanh và truyền hình


Thống kê các chương trình về thuế do cơ quan thuế trực tiếp phối hợp với các đài phát thanh và truyền hình thực hiện trong năm 2009. (thống kê theo các chuyên mục dành cho ngành thuế được phát định kỳ hàng tuần, hàng tháng)


Cột (4): Số lượng tin, phóng sự về thuế được phát trên đài phát thanh và truyền hình


Thống kê tổng số các tin, phóng sự về công tác thuế, về ngành thuế được phát sóng do cơ quan thuế trực tiếp phối hợp với các đài phát thanh và truyền hình thực hiện trong năm 2009. (thống kê theo số lần được phát trên đài phát thanh và truyền hình, các trường hợp phát lại cũng được tính)


Cột (5): Số loại ấn phẩm, tờ rơi về thuế do Cục thuế biên tập và phát hành


Thống kê số lượng các loại ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền về thuế do Cục thuế trực tiếp biên tập và phát hành trong năm 2009 trên địa bàn địa phương.


Cột (6): Số lượng ấn phẩm, tờ rơi do Cục thuế biên tập và phát hành phát cho người nộp thuế


Thống kê tổng số lượng các ấn phẩm, tờ rơi do Cục thuế biên tập và phát hành đã cấp phát cho NNT trong năm 2009.


Cột (7): Số lượng ấn phẩm, tờ rơi do Tổng cục thuế biên tập và phát hành phát cho người nộp thuế


Thống kê tổng số lượng các ấn phẩm, tờ rơi do Tổng cục thuế biên tập và phát hành cấp phát cho Cục thuế để phát cho NNT trong năm 2009.


Cột (8): Số tin bài đã đăng Website Cục Thuế trong năm 2009


Thống kê số tin bài do Cục Thuế biên tập và đưa lên Website Cục Thuế năm 2009


Cột (9): Số lượt NNT truy cập Website Cục Thuế trong năm 2009


Thống kê số lượt truy cập Website Cục Thuế năm 2009


Cột (10): Số lượng panô, áp phích về thuế sử dụng trong năm 2009


Thống kê số lượng các pa nô, áp phích tuyên truyền về thuế hiện đang sử dụng trên địa bàn địa phương do cơ quan thuế quản lý. 


Hướng dẫn lập biểu số 3a


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ NĂM 2009

(Cấp Tổng Cục thuế)


A. Nội dung báo cáo:


Là số lượng thực hiện của các hình thức hỗ trợ người nộp thuế đã đạt được trong năm 2009 của cơ quan Tổng Cục thuế.


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu: Mỗi một Vụ trong cơ quan Tổng Cục thuế là 1 dòng báo cáo, trong đó thống kê theo nhóm NNT là doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân. Ví dụ: 


· Vụ Hỗ trợ NNT:


· Doanh nghiệp


· Tổ chức khác


· Cá nhân


· Vụ Chính sách:


· Doanh nghiệp


· Tổ chức khác


· Cá nhân


· ....


Cột (1): Tổng số lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế


Thống kê tổng số lượt người đến cơ quan thuế đã được cơ quan thuế trả lời trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.


Cột (2): Tổng số lượt tư vấn qua điện thoại


Thống kê tổng số các cuộc điện thoại gọi đến cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế trả lời về các vấn đề liên quan đến thuế.


Cột (3): Tổng số văn bản trả lời cho NNT


Thống kê tổng số văn bản mà cơ quan thuế đã trả lời cho các người nộp thuế về các vấn đề liên quan đến thuế.


Cột (4): Tổng số lượt hỗ trợ cho NNT qua thư điện tử


Thống kê tổng số lượt các thư trả lời các vấn đề mà người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua hệ thống thư điện tử hoặc qua trang Web ngành thuế.


Cột (5): Số loại tài liệu đã biên tập và phát hành


Thống kê số lượng các loại tài liệu do cơ quan thuế biên tập và phát hành cho NNT mang tính chất hướng dẫn chuyên sâu cho NNT như: tài liệu hướng dẫn kê khai thuế đối với các loại thuế, tài liệu giải đáp các câu hỏi thường gặp cho NNT... các tài liệu này phải được biên tập có hệ thống và do cơ quan thuế Cục, Chi cục trực tiếp thực hiện trong năm 2009


Cột (6): Số lượng tài liệu đã cấp phát cho NNT


Thống kê số lượng tài liệu chuyên sâu đã cấp phát cho NNT bao gồm cả các tài liệu do cơ quan thuế trực tiếp biên tập và các tài liệu do Tổng cục thuế biên tập cấp cho cơ quan thuế để cấp phát cho NNT trong năm 2009


Cột (7): Số cuộc đối thoại đã tổ chức


Thống kê tổng số cuộc hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (8): Số lượt người tham dự


Thống kê tổng số lượt người tham dự các Hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (9): Tổng số vướng mắc về thuế


Thống kê tổng số vướng mắc đã được hỏi trong Hội nghị đối thoại do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (10): Số vướng mắc đã trả lời trực tiếp


Thống kê tổng số các vướng mắc đã hỏi được trả lời trực tiếp ngay tại các Hội nghị đối thoại do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (11): Số vướng mắc đã trả lời sau


Thống kê tổng số các vướng mắc đã hỏi trong Hội nghị đối thoại mà cơ quan thuế phải trả lời sau (không trả lời trực tiếp ngay tại các cuộc đối thoại) trong năm 2009


Cột (12): Số vướng mắc chưa được trả lời


Thống kê tổng số các vướng mắc đã hỏi nhưng chưa nhận được trả lời của cơ quan thuế trong năm 2009


Cột (13): Số cuộc tập huấn cho NNT


Thống kê tổng số các cuộc tập huấn về thuế cho các người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009.


Cột (14): Số lượt người tham gia tập huấn 


Thống kê tổng số lượt người đã tham gia các cuộc tập huấn về thuế cho các người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009.


Hướng dẫn lập biểu số 3b


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ NĂM 2009

(Cấp Cục thuế, Chi Cục thuế)


A. Nội dung báo cáo:


Là số lượng thực hiện của các hình thức hỗ trợ người nộp thuế đã đạt được trong năm 2009 của cơ quan thuế cấp Cục, Chi Cục.


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu: Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, trong đó thống kê theo nhóm NNT là doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội:


· Doanh nghiệp


· Tổ chức khác


· Cá nhân


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm:


· Doanh nghiệp


· Tổ chức khác


· Cá nhân


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Tổng số lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế


Thống kê tổng số lượt người đến cơ quan thuế đã được cơ quan thuế trả lời trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.


Cột (2): Tổng số lượt hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở của NNT


Thống kê tổng số lượt người nộp thuế (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân) được cơ quan thuế trực tiếp đến tư vấn tại trụ sở của người nộp thuế


Cột (3): Tổng số lượt tư vấn qua điện thoại


Thống kê tổng số các cuộc điện thoại gọi đến cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế trả lời về các vấn đề liên quan đến thuế.


Cột (4): Tổng số văn bản trả lời cho NNT


Thống kê tổng số văn bản mà cơ quan thuế đã trả lời cho các người nộp thuế về các vấn đề liên quan đến thuế.


Cột (5): Tổng số lượt hỗ trợ cho NNT qua thư điện tử


Thống kê tổng số lượt các thư trả lời các vấn đề mà người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua hệ thống thư điện tử hoặc qua trang Web ngành thuế.


Cột (6): Số loại tài liệu đã biên tập và phát hành


Thống kê số lượng các loại tài liệu do cơ quan thuế biên tập và phát hành cho NNT mang tính chất hướng dẫn chuyên sâu cho NNT như: tài liệu hướng dẫn kê khai thuế đối với các loại thuế, tài liệu giải đáp các câu hỏi thường gặp cho NNT... các tài liệu này phải được biên tập có hệ thống và do cơ quan thuế Cục, Chi cục trực tiếp thực hiện trong năm 2009


Cột (7): Số lượng tài liệu đã cấp phát cho NNT


Thống kê số lượng tài liệu chuyên sâu đã cấp phát cho NNT bao gồm cả các tài liệu do cơ quan thuế trực tiếp biên tập và các tài liệu do Tổng cục thuế biên tập cấp cho cơ quan thuế để cấp phát cho NNT trong năm 2009


Cột (8): Số cuộc đối thoại đã tổ chức


Thống kê tổng số cuộc hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (9): Số lượt người tham dự


Thống kê tổng số lượt người tham dự các Hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (10): Tổng số vướng mắc về thuế


Thống kê tổng số vướng mắc đã được hỏi trong Hội nghị đối thoại do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (11): Số vướng mắc đã trả lời trực tiếp


Thống kê tổng số các vướng mắc đã hỏi được trả lời trực tiếp ngay tại các Hội nghị đối thoại do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009


Cột (12): Số vướng mắc đã trả lời sau


Thống kê tổng số các vướng mắc đã hỏi trong Hội nghị đối thoại mà cơ quan thuế phải trả lời sau (không trả lời trực tiếp ngay tại các cuộc đối thoại) trong năm 2009


Cột (13): Số vướng mắc chưa được trả lời


Thống kê tổng số các vướng mắc đã hỏi nhưng chưa nhận được trả lời của cơ quan thuế trong năm 2009


Cột (14): Số cuộc tập huấn cho NNT


Thống kê tổng số các cuộc tập huấn về thuế cho các người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009.


Cột (15): Số lượt người tham gia tập huấn 


Thống kê tổng số lượt người đã tham gia các cuộc tập huấn về thuế cho các người nộp thuế do cơ quan thuế tổ chức trong năm 2009.


Hướng dẫn lập biểu số 4a


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NỢ THUẾ THEO LOẠI THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Thống kê kết quả thực hiện của công tác quản lý thu nợ thuế do cơ quan thuế cấp Cục và Chi cục thực hiện trong năm 2009 theo từng loại thuế và theo loại hình doanh nghiệp


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu:


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, thống kê theo loại thuế và loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội:


· Tổng số


· Nhóm theo: GTGT, TNDN, TNCN, tiền phạt, khác


· Nhóm theo: DNNN, DN ĐTNN, DN NQD. Mỗi loại DN thống kê 2 sắc thuế chính là GTGT và TNDN


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm:


· Tổng số


· Nhóm theo: GTGT, TNDN, TNCN, tiền phạt, khác


· Nhóm theo: DN NQD, Hộ cá thể. Mỗi loại thống kê 2 sắc thuế chính là GTGT và TNDN; GTGT và TNCN


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Số tiền thuế còn phải nộp năm 2008 chuyển sang.


Tổng số tiền thuế còn phải nộp của tất cả các NNT tính đến 31/12/2008 trên sổ theo dõi thu nộp tháng 12 năm 2008; hoặc số thuế nợ trên báo cáo nợ thuế BC6 tháng 12/2008; hoặc số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang trên sổ theo dõi thu nộp tháng 1/2009. 


Cột (2): Số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2009.


Tổng số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2009 của các NNT tính từ 1/1/2009 đến 31/12/2009 trên sổ theo dõi thu nộp thuế từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 bao gồm toàn bộ số thuế phát sinh phải nộp vào NSNN.


Cột (3): Số thuế đã nộp trong năm 2009


Tổng số thuế đã nộp NSNN trong năm 2009 của các NNT từ 1/1/2009 đến 31/12/2009.


Cột (4): Số thuế còn phải nộp đến 31/12/2009


Tổng số tiền thuế còn phải nộp của tất cả các NNT tính đến 31/12/2009 trên sổ theo dõi thu nộp tháng 12 năm 2009; hoặc số thuế nợ trên báo cáo nợ thuế BC6 tháng 12/2009; hoặc số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang trên sổ theo dõi thu nộp tháng 1/2010. 


Cột (5): Số lượt NNT có tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008


Thống kê tổng số lượt NNT có nợ tiền thuế tính đến 31/12/2008 trên sổ theo dõi thu nộp tháng 12 năm 2008.


Cột (6): Số lượt NNT có tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009


Thống kê tổng số NNT có tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009


Cột (7): Số NNT nợ thuế mới phát sinh trong năm 2009


Thống kế tổng số NNT mới bắt đầu có nợ tiền thuế trong năm 2009 (trước đây chưa nợ) từ 1/1/2009 đến 31/12/2009.


Cột (8): Số NNT đã nộp hết nợ thuế năm 2009 


Thống kê tổng số NNT đã nộp hết tiền nợ thuế năm 2009 (bao gồm cả những trường hợp nợ trước năm 2009).


Cột (9): Số lượt NNT bị tính phạt nộp chậm năm 2009


Thống kê số NNT bị tính phạt nộp chậm tiền thuế trong năm 2009.


Cột (10): Số tiền phạt nộp chậm trong năm 2009


Tổng số tiền phạt nộp chậm cơ quan thuế đã tính và ra Quyết định phạt cho các NNT trong năm 2009. 


Hướng dẫn lập biểu số 4b


THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NỢ THUẾ THEO NGUYÊN NHÂN NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Thống kê kết quả thực hiện của công tác quản lý thu nợ thuế do cơ quan thuế cấp Cục và Chi cục thực hiện trong năm 2009 theo từng nguyên nhân và theo loại hình doanh nghiệp


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu:


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, thống kê theo loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội:


· Tổng số


· Nhóm theo: DNNN, DN ĐTNN, DN NQD, cá nhân


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm:


· Tổng số


· Nhóm theo: DNNN, DN ĐTNN, DN NQD, cá nhân SXKD


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008


Tổng số tiền thuế nợ của tất cả NNT tính đến 31/12/2008 trên sổ theo dõi thu nộp tháng 12/2008


Cột (2): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009


Tổng số tiền thuế nợ của tất cả NNT tính đến 31/12/2009 trên sổ theo dõi thu nộp tháng 12/2009


Cột (3): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008 có khả năng thu


Chỉ tiêu trên cột (3) = chỉ tiêu cột (1) – chỉ tiêu cột (5) – chỉ tiêu cột (7)


Cột (4): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009 có khả năng thu


Chỉ tiêu trên cột (4) = chỉ tiêu cột (2) – chỉ tiêu cột (6) – chỉ tiêu cột (8)


Cột (5): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008 chờ xử lý


Số tiền thuế nợ chờ xử lý tính đến 31/12/2008 lấy trên Báo cáo tổng hợp phân loại nợ thuế (mẫu số 08/QTR-QLN) của kỳ báo cáo 12/2008


Cột (6): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009 chờ xử lý


Số tiền thuế nợ chờ xử lý tính đến 31/12/2009 lấy trên Báo cáo tổng hợp phân loại nợ thuế (mẫu số 08/QTR-QLN) của kỳ báo cáo 12/2009


Cột (5): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2008 không có khả năng thu


Số tiền thuế nợ không có khả năng thu tính đến 31/12/2008 lấy trên Báo cáo tổng hợp phân loại nợ thuế (mẫu số 08/QTR-QLN) của kỳ báo cáo 12/2008


Cột (5): Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2009 không có khả năng thu


Số tiền thuế nợ không có khả năng thu tính đến 31/12/2009 lấy trên Báo cáo tổng hợp phân loại nợ thuế (mẫu số 08/QTR-QLN) của kỳ báo cáo 12/2008


Hướng dẫn lập biểu số 5


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐÔN ĐỐC THU NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Là số lượng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế để thu hồi số tiền thuế nợ do cơ quan cấp Cục và Chi cục thuế thực hiện trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu:


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, thống kê theo từng nhóm doanh nghiệp. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội


· Tổng số


· Nhóm theo: doanh nghiệp và tổ chức; cá nhân


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Tổng số


· Nhóm theo: doanh nghiệp và tổ chức; cá nhân


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân ...


· ...


Cột (1) Số thông báo đôn đốc nợ đã phát hành gửi cho NNT


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đã phát hành thông báo đôn đốc nợ trong năm 2009


Cột (2): Số lượt NNT bị trích tiền từ tài khoản tại Ngân hàng


Tổng số lượt các lệnh thu mà cơ quan thuế đã chuyển ngân hàng, kho bạc và các tổ chức tín dụng trong năm 2009, không kể các lệnh thu đó có hiệu lực hay không.


Cột (3): Số lượt NNT bị khấu trừ tiền lương và thu nhập.


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đã có thông báo, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập trong năm 2009.


Cột (4): Số lượt NNT nợ thuế bị đề nghị cơ quan pháp luật áp dụng hình thức kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật áp dụng hình thức kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên trong năm 2009.

Cột (5): Số lượt NNT nợ thuế bị cơ quan thuế đề nghị áp dụng biện pháp thu tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân khác nắm giữ


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đã ra thông báo, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân khác nắm giữ trong năm 2009.

Cột (6): Số lượt NNT nợ thuế bị đề nghị cơ quan Hải quan dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đã đề nghị cơ quan Hải quan dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu trong năm 2009.

Cột (7): Số lượt NNT nợ thuế bị đề nghị thu hồi mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đã đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ, thu hồi mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư do nợ thuế trong năm 2009.

Cột (8): Số lượt NNT bị đề nghị cơ quan pháp luật xử lý hình sự


Tổng số lượt NNT mà cơ quan thuế đã đề nghị cơ quan pháp luật áp dụng các hình thức xử lý hình sự hoặc bị cơ quan pháp luật xử lý hình sự vì lý do nợ thuế.


Hướng dẫn lập biểu số 6a


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Là kết quả thực hiện công tác đăng ký thuế của cơ quan thuế trong năm 2009 tại cơ quan cấp Cục và Chi cục thuế.


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số Thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, nhóm theo loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội


· Tổng số:


· DNNN


· DN ĐTNN


· DN NQD


· Hộ cá thể SXKD


· Cá nhân nộp thuế TNCN


· Tổ chức khác


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Tổng số


· DNNN


· DN ĐTNN


· ...


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Tổng số NNT đang hoạt động: 


Thống kê tổng số NNT đang hoạt động tại thời điểm 1/1/2009.


Cột (2): Số NNT mã 10 số: 


Thống kê tổng số NNT đang hoạt động tại thời điểm 1/1/2009 có MST là mã 10 số.


Cột (3): Số NNT mã 13 số


Thống kê tổng số NNT đang hoạt động tại thời điểm 1/1/2009 có MST là mã 13 số.


Cột (4): Tổng số NNT phát sinh mới


Thống kê tổng số NNT đã thực hiện đăng ký cấp mã số thuế mới trong năm 2009.


Cột (5): Tổng số NNT phát sinh mới mã 10 số 


Thống kê tổng số NNT đã thực hiện đăng ký cấp mã số thuế mới trong năm 2009 có MST là mã 10 số


Cột (6): Tổng số NNT phát sinh mới mã 13 số 


Thống kê tổng số NNT đã thực hiện đăng ký cấp mã số thuế mới trong năm 2009 có MST là mã 13 số


Cột (7): Tổng số NNT ngừng hoạt động đã đóng/chờ đóng MST


Thống kê tổng số NNT đã thực hiện chấm dứt hiệu lực MST hoặc ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST trong năm 2009.


Cột (8): Tổng số NNT ngừng hoạt động đã đóng/chờ đóng MST mã 10 số


Thống kê tổng số NNT đã thực hiện chấm dứt hiệu lực MST hoặc ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST trong năm 2009 có MST là mã 10 số.


Cột (9): Tổng số NNT ngừng hoạt động đã đóng/chờ đóng MST mã 13 số


Thống kê tổng số NNT đã thực hiện chấm dứt hiệu lực MST hoặc ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST trong năm 2009 có MST là mã 13 số.


Cột (10): Tổng số NNT đang hoạt động: 


Thống kê tổng số NNT đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2009.


Cột (11): Số NNT mã 10 số: 


Thống kê tổng số NNT đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2009 có MST là mã 10 số.


Cột (12): Số NNT mã 13 số


Thống kê tổng số NNT đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2009 có MST là mã 13 số.


Hướng dẫn lập biểu số 6b


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XỬ LÝ TỜ KHAI THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Là kết quả nộp tờ khai thuế của NNT và kết quả thực hiện công tác xử lý tờ khai thuế của cơ quan thuế trong năm 2009 tại cơ quan cấp Cục và Chi cục thuế.


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số Thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, nhóm theo nhóm NNT và loại thuế. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội


· Tổng số


· Nhóm theo: doanh nghiệp; cá nhân


· Nhóm theo: với doanh nghiệp: thống kê thuế GTGT, TNDN, Quyết toán TNDN 2008; với cá nhân: thống kê thuế GTGT, TNCN


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Số tờ khai phải nộp: 


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà NNT phải nộp cho cơ quan thuế theo quy định trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của NNT.


Cột (2): Số tờ khai đã nộp: 


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà cơ quan thuế đã nhận được trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của NNT.


Cột (3): Số tờ khai mã vạch 


Thống kê tổng số tờ khai thuế áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều mà cơ quan thuế đã nhận được trong các kỳ kê khai từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của NNT.


Cột (4): Số tờ khai nộp qua internet 


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà cơ quan thuế đã nhận được qua internet trong các kỳ kê khai từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của NNT.


Cột (5): Số tờ khai không nộp 


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà NNT không nộp cho cơ quan thuế theo quy định trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009.


Cột (6): Số tờ khai nộp đúng hạn


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà cơ quan thuế đã nhận được trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của các NNT có ngày nộp tờ khai thuế đúng theo thời hạn quy định.


Cột (7): Số tờ khai nộp quá thời hạn quy định 


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà cơ quan thuế đã nhận được trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của các NNT có ngày nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định


Cột (8): Số tờ khai có lỗi số học


Thống kê tổng số tờ khai thuế mà cơ quan thuế đã nhận được trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của các NNT có các chỉ tiêu kê khai trên tờ khai và các phụ lục kèm theo tờ khai có vi phạm các công thức số học do hệ thống máy tính (hoặc cán bộ thuế) kiểm tra và phát hiện (chỉ tính số tờ khai có lỗi, không tính tổng số lỗi trên các tờ khai thuế đó).


Cột (9): Số quyết định ấn định do không nộp tờ khai: 


Thống kê tổng số quyết định ấn định tiền thuế phải nộp đối với các trường hợp không nộp tờ khai thuế trong năm 2009.


Cột (10): Số tiền thuế ấn định phải nộp do không nộp tờ khai: 


Thống kê tổng số tiền thuế cơ quan thuế đã thực hiện ấn định tiền thuế phải nộp đối với các trường hợp không nộp tờ khai thuế trong năm 2009.


Cột (15): Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp, không nộp tờ khai 


Thống kê số lượt người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ quan thuế đã ban hành trong năm 2009 đối với các trường hợp nộp chậm, không nộp tờ khai thuế


Cột (16) Số tiền phạt vi phạm hành chính thuế về chậm nộp, không nộp tờ khai: 


Thống kê tổng số tiền phạt trên các Quyết định nói trên.


Hướng dẫn lập biểu số 6c


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HOÀN THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Là kết quả thực hiện công tác hoàn thuế trong năm 2009 tại cơ quan cấp Cục và Chi cục thuế.


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số Thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, nhóm theo loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội


· Tổng số


· DNNN


· DN ĐTNN


· DN NQD


· Khác


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Số hồ sơ hoàn thuế 2008 chuyển sang: 


Thống kê tổng số hồ sơ hoàn thuế trong năm 2008 cần phải giải quyết chuyển sang năm 2009.


Cột (2): Số thuế đề nghị hoàn 2008 chuyển sang


Thống kê tổng số thuế NNT đề nghị cơ quan thuế thực hiện hoàn trong năm 2008 chuyển sang năm 2009.


Cột (3): Số hồ sơ đã tiếp nhận năm 2009 


Thống kê tổng số hồ sơ đề nghị cơ quan thuế thực hiện hoàn trong năm 2009.


Cột (4): Số thuế đề nghị hoàn


Thống kê tổng số thuế NNT đề nghị cơ quan thuế thực hiện hoàn trong năm 2009.


Cột (5): Số hồ sơ đã giải quyết hoàn trước


Thống kê tổng số hồ sơ đã được cơ quan thuế thực hiện hoàn trước kiểm sau trong năm 2009


Cột (6): Số tiền thuế đã hoàn trước


Thống kê tổng số tiền thuế đã được cơ quan thuế thực hiện hoàn trước kiểm sau trong năm 2009


Cột (7): Số hồ sơ đã giải quyết kiểm trước, hoàn sau: 


Thống kê tổng số hồ sơ đã được cơ quan thuế thực hiện kiểm trước hoàn sau trong năm 2009


Cột (8): Số tiền thuế đã hoàn thuộc trường hợp kiểm trước hoàn sau


Thống kê tổng số tiền thuế đã được cơ quan thuế thực hiện kiểm trước hoàn sau trong năm 2009


Cột (9): Số tờ còn phải giải quyết chuyển 2010: 


Thống kê tổng số hồ sơ hoàn thuế trong năm 2009 cần phải giải quyết chuyển sang năm 2010.


Cột (10): Số thuế đề nghị hoàn chuyển sang 2010


Thống kê tổng số thuế NNT đề nghị cơ quan thuế thực hiện hoàn trong năm 2009 chuyển sang năm 2010


Hướng dẫn lập biểu số 6d


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Là kết quả thực hiện công tác kế toán thuế trong năm 2009 tại cơ quan cấp Cục và Chi cục thuế.


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số Thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Mỗi một cơ quan thuế là 1 dòng báo cáo, nhóm theo loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: 


· Cục thuế Hà Nội


· Tổng số


· DNNN


· DN ĐTNN


· DN NQD


· Khác


· Chi cục thuế quận Hoàn kiếm


· Chi cục thuế quận Thanh Xuân


· ....


Cột (1): Số lượng phiếu điều chỉnh nợ thực hiện 2009: 


Thống kê tổng số phiếu điều chỉnh nợ đã thực hiện trong phần mềm ứng dụng Quản lý thuế năm 2009.


Cột (2): Số tiền điều chỉnh tăng: 


Thống kê tổng số tiền có số điều chỉnh dương trên các phiếu điều chỉnh nợ đã thực hiện trong phần mềm ứng dụng Quản lý thuế năm 2009.


Cột (3): Số tiền điều chỉnh giảm: 


Thống kê tổng số tiền có số điều chỉnh âm trên các phiếu điều chỉnh nợ đã thực hiện trong phần mềm ứng dụng Quản lý thuế năm 2009.


Cột (4): Số lượng chứng từ điều chỉnh thu NSNN thực hiện 2009: 


Thống kê tổng số chứng từ điều chỉnh thu NSNN đã thực hiện thông qua KBNN năm 2009.


Cột (5): Số tiền điều chỉnh tăng: 


Thống kê tổng số tiền có số điều chỉnh dương trên các chứng từ điều chỉnh thu NSNN đã thực hiện thông qua KBNN năm 2009.


Cột (6): Số tiền điều chỉnh giảm: 


Thống kê tổng số tiền có số điều chỉnh âm trên các chứng từ điều chỉnh thu NSNN đã thực hiện thông qua KBNN năm 2009.


Cột (7): Số thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế đã phát hành năm 2009: 


Thống kê tổng số lượt thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế đã gửi cho NNT năm 2009.


Cột (8): Số NNT có số liệu không khớp đúng tại thời điểm 31/12/2009: 


Thống kê tổng số lượt NNT có số dư (nợ, còn khấu trừ) tại thời điểm 31/12/2009 nhưng không chính xác.


Cột (9): Số tiền thuế đang chờ xử lý đối chiếu với NNT


Thống kê tổng số tiền không chính xác đang chờ xử lý (tách riêng nợ, còn khấu trừ) tại thời điểm 31/12/2009


Hướng dẫn lập biểu số 7b


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NNT NĂM 2009

Ghi chú: 


Biểu số 7a do Tổng cục thuế báo cáo với các chỉ tiêu tương tự như biểu 7b 


A. Nội dung báo cáo:


Thống kê kết quả thực hiện của công tác thanh tra kiểm tra người nộp thuế do cơ quan thuế các cấp thực hiện trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Tại mỗi cơ quan thuế, chỉ tiêu thống kê được phân chia theo doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế) và hộ cá thể sản xuất kinh doanh.


Cột (1): Số NNT thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.


Thống kê số NNT do cơ quan thuế đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2009, kể cả kế hoạch chính thức và kế hoạch bổ sung. 


Cột (2): Số lượt NNT đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 


Thống kê số NNT đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra trong năm 2009.


Cột (3): Số NNT đã thực hiện thanh tra kiểm tra theo kế hoạch


Thống kê số NNT đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009


Cột (4): Số NNT đã thực hiện kiểm tra, thanh tra trước khi hoàn thuế


Thống kê số NNT đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế (kiểm trước hoàn sau) trong năm 2009


Cột (5): Số NNT đã thực hiện kiểm tra, thanh tra sau khi hoàn thuế


Thống kê số NNT đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế (hoàn trước kiểm sau) trong năm 2009


Cột (6): Số NNT đã thực hiện kiểm tra, thanh tra do NNT tố cáo NNT khác


Thống kê số NNT đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra do NNT tố cáo NNT khác


Cột (7): Số lượt NNT đã hoàn thành biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra


Thống kê số NNT được tiến hành thanh tra, kiểm tra mà cơ quan thuế đã có kết luận thanh tra hoặc biên bản kiểm tra trong năm 2009 (không bao gồm của các Quyết định thanh tra, kiểm tra của năm trước).


Cột (8): Số lượt NNT bị xử phạt vi phạm hành chính sau thanh tra, kiểm tra.


Thống kê số quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thuế sau thanh tra, kiểm tra. (không bao gồm của các Quyết định thanh tra, kiểm tra của năm trước).


Cột (9): Tổng số tiền phạt.


Thống kê số tiền phạt trên các quyết định xử phạt hành chính của cơ quan thuế sau thanh tra, kiểm tra. (không bao gồm của các Quyết định thanh tra, kiểm tra của năm trước)


Cột (10): Số lượt NNT bị truy thu thuế sau thanh tra, kiểm tra.


Thống kê số người nộp thuế bị cơ quan thuế truy thu thuế sau thanh tra, kiểm tra. (không bao gồm của các Quyết định thanh tra, kiểm tra của năm trước)


Cột (11): Tổng số tiền thuế truy thu sau thanh tra, kiểm tra.


Thống kê số tiền thuế truy thu trên các Quyết định truy thu của cơ quan thuế sau thanh tra, kiểm tra. (không bao gồm của các Quyết định thanh tra, kiểm tra của năm trước)


Cột (12)(13)(14)(15)(16)(17):


Thống kê số tiền thuế truy thu theo các Quyết định truy thu của cơ quan thuế sau thanh tra, kiểm tra được chia theo từng loại thuế: thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế Tài nguyên, thu khác


Cột (18): Số cuộc thanh tra, kiểm tra có khiếu nại về thuế.


Thống kê số kết luận thanh tra và biên bản kiểm tra bị người nộp thuế khiếu nại của các Quyết định xử lý sau thanh tra ban hành năm 2009.


Hướng dẫn lập biểu số 7c


THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA HỒ SƠ KÊ KHAI TẠI TRỤ SỞ CQT

A. Nội dung báo cáo:


Thống kê kết quả thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan thuế trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Tại mỗi cơ quan thuế, chỉ tiêu thống kê được phân chia theo loại thuế, bao gồm thuế GTGT, TNDN, TTĐB, Tài nguyên, TNCN và các loại thuế khác.


Cột (1): Số hồ sơ kê khai thuế đã nộp.


Thống kê số hồ sơ kê khai thuế mà cơ quan thuế đã nhận được trong các kỳ kê khai thuế từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 của NNT. 


Cột (2): Số hồ sơ khai thuế đã kiểm tra tại trụ sở CQT 


Thống kê số hồ sơ khai thuế đã được cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trong năm 2009 (trên cơ sở danh sách NNT phải kiểm tra hồ sơ khai thuế theo đánh giá rủi ro đã được Thủ trưởng cơ quan thuế phê duyệt)


Cột (3): Số hồ sơ yêu cầu NNT điều chỉnh, giải trình số liệu kê khai


Thống kê số hồ sơ khai thuế mà cơ quan thuế ra thông báo yêu cầu NNT điều chỉnh, giải trình số liệu kê khai trong năm 2009


Cột (4): Số hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung đã nộp của NNT


Thống kê số hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung mà NNT nộp cho cơ quan thuế sau khi nhận được thông báo của CQT yêu cầu điều chỉnh, giải trình số liệu 


Cột (5): Số tiền thuế điều chỉnh tăng thêm sau kiểm tra tại CQT


Thống kê số tiền thuế điều chỉnh tăng thêm sau khi CQT thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế (là số chênh lệch dương giữa số tiền thuế trong Quyết định ấn định số thuế phải nộp và số tiền thuế mà NNT đã kê khai)


Cột (6): Số hồ sơ phát hiện nghi vấn chuyển sang kiểm tra tại trụ sở NNT


Thống kê số hồ sơ có nghi vấn mà NNT giải trình bổ sung thông tin nhưng không chứng minh được số kê khai là đúng và không đủ căn cứ để cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp được chuyển sang kiểm tra tại trụ sở NNT.


Cột (7): Số hồ sơ đã thực hiện kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT


Thống kê số hồ sơ đã được cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thực tế tại trụ sở NNT theo quyết định kiểm tra trong năm 2009.


Hướng dẫn lập biểu số 7d


THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NNT VI PHẠM PHÁP LUẬT THUẾ

A. Nội dung báo cáo:


Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo NNT vi phạm pháp luật thuế trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu thống kê


Tại mỗi cơ quan thuế, chỉ tiêu thống kê được phân chia theo loại hình doanh nghiệp, bao gồm: DNNN, DN ĐTNN, DN NQD, khác.


Cột (1): Số hồ sơ khiếu nại thuế 2008 chuyển sang


Thống kê số hồ sơ khiếu nại thuế năm 2008 chuyển sang năm 2009


Cột (2): Số thuế khiếu nại năm 2008 chuyển sang 


Thống kê số thuế khiếu nại năm 2008 chuyển sang năm 2009 (của số hồ sơ tại chỉ tiêu (1))


Cột (3): Số hồ sơ đã tiếp nhận 2009


Thống kê số hồ sơ khiếu nại thuế mà cơ quan thuế tiếp nhận trong năm 2009 của NNT


Cột (4): Số thuế khiếu nại năm 2009


Thống kê số thuế khiếu nại năm 2009 của số hồ sơ tại chỉ tiêu (3)


Cột (5): Số hồ sơ đã giải quyết


Thống kê số hồ sơ khiếu nại đã được cơ quan thuế giải quyết trong năm 2009


Cột (6): Số hồ sơ có số thuế giảm


Thống kê số hồ sơ khiếu nại đã được giải quyết trong năm 2009 có số thuế giảm so với trong quyết định truy thu


Cột (7): Số hồ sơ có số thuế tăng


Thống kê số hồ sơ khiếu nại đã được giải quyết trong năm 2009 có số thuế tăng so với trong quyết định truy thu


Cột (8): Số hồ sơ giữa nguyên như quyết định truy thu


Thống kê số hồ sơ khiếu nại đã được giải quyết trong năm 2009 có số thuế giữ nguyên như trong quyết định truy thu


Cột (9): Số hồ sơ còn phải giải quyết chuyển 2010


Thống kê số hồ sơ khiếu nại của NNT còn phải giải quyết chuyển sang năm 2010


Cột (10): Số tiền thuế khiếu nại chuyển sang 2010


Thống kê số tiền thuế khiếu nại ghi trong hồ sơ khiếu nại của NNT còn phải giải quyết chuyển sang năm 2010


Hướng dẫn lập biểu số 8b


THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VÀ TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ NGÀNH THUẾ NĂM 2009

Ghi chú: 


Biểu số 8a do Tổng cục thuế báo cáo với các chỉ tiêu tương tự như biểu 8b 


A. Nội dung báo cáo:


Thống kê số lượng và trình độ cán bộ tại cơ quan thuế các cấp tại thời điểm 31/12/2009


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu:


· Tổng số: 


· Tại Văn phòng Cục và tại các Chi cục, số cán bộ được chia theo các chức năng như sau


· Tuyên truyền hỗ trợ NNT: là các cán bộ thuộc phòng/ Tổ TTHT NNT


· Xử lý tờ khai và kế toán thuế: là các cán bộ thuộc phòng/ Tổ XLTK và KTT 

· Kiểm tra: là các cán bộ thuộc phòng kiểm tra/ Tổ kiểm tra

· Thanh tra: là các cán bộ thuộc phòng Thanh tra 

· Thu nợ và cưỡng chế thuế: là các cán bộ thuộc phòng/ Tổ quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế

· Tin học: là các cán bộ thuộc phòng tin học/ Đội tin học

Cột (1): Tổng số cán bộ


Thống kê tổng số cán bộ hiện có mặt tại đơn vị đến 31/12/2009 kể cả cán bộ hợp đồng.


Cột (2,3,4) Số năm làm việc trong ngành thuế


Thống kê số cán bộ làm việc trong ngành thuế tương ứng theo các mức: trên 15 năm; từ 5-15 năm và dưới 5 năm

Cột (5, 6): Giới tính 


Thống kê tổng số cán bộ trong đơn vị theo giới tính nam hoặc nữ


Cột (7, 8, 9): Độ tuổi


Thống kê tổng số cán bộ trong đơn vị chia theo độ tuổi bao gồm cả nam và nữ


Cột (10, 11, 12, 13,14,15): Trình độ chuyên môn

Thống kê tổng số cán bộ theo trình độ đào tạo về chuyên môn. Chia theo các mức độ đào tạo sau:


· Dưới đại học: Là tổng số cán bộ chưa có bất kỳ một bằng đại học nào


· Đại học: Là tổng số cán bộ đã có ít nhất một bằng đại học (thống kê tất cả các chuyên ngành đào tạo). 


· Thống kê số cán bộ có trình độ đại học theo 3 cột chi tiết 

· Số cán bộ có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính (theo hướng dẫn thống kê chuyên ngành của Bộ Nội vụ)


· Số cán bộ có bằng đại học chuyên ngành Luật


· Số cán bộ có bằng đại học chuyên ngành khác


 (Lưu ý: một cán bộ có 2 bằng đại học trở lên được thống kê vào các cột tương ứng với các bằng đại học của cán bộ)


- Trên đại học: Là tổng số cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành kinh tế, tài chính, luật, thương mại, quản lý Nhà nước.


Cột (16, 17): Trình độ ngoại ngữ 

Thống kê số cán bộ theo khả năng sử dụng và theo trình độ đào tạo về ngoại ngữ (chia theo các mức độ đào tạo).


(Lưu ý: Một cán bộ có chứng chỉ cho 2 ngoại ngữ khác nhau cũng chỉ thống kế một lần vào cột 16)


Cột (18, 19, 20, 21): Trình độ tin học 

Thống kê số cán bộ theo trình độ đào tạo về tin học và mức độ sử dụng máy tính trong công tác chuyên môn.


Hướng dẫn lập biểu số 8c


THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Thống kê kết quả đào tạo cán bộ thuế trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu:


· Tổng số: 


· Tại Văn phòng Cục và tại các Chi cục, số cán bộ được chia theo các chức năng như sau


· Tuyên truyền hỗ trợ NNT: là các cán bộ thuộc phòng/ Tổ TTHT NNT


· Xử lý tờ khai và kế toán thuế: là các cán bộ thuộc phòng/ Tổ XLTK và KTT 

· Kiểm tra: là các cán bộ thuộc phòng kiểm tra/ Tổ kiểm tra

· Thanh tra: là các cán bộ thuộc phòng Thanh tra 

· Thu nợ và cưỡng chế thuế: là các cán bộ thuộc phòng/ Tổ quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế

· Tin học: là các cán bộ thuộc phòng tin học/ Đội tin học

Cột (1, 2, 3): Đào tạo cơ bản


Thống kê số cán bộ hiện có mặt tại đơn vị đến 31/12/2009 kể cả cán bộ hợp đồng được đào tạo cơ bản theo các mức độ đào tạo sau:


· Đại học: Là tổng số cán bộ đã có ít nhất một bằng đại học


· Thạc sĩ: Là tổng số cán bộ có trình độ thạc sĩ

· Tiến sĩ: Là tổng số cán bộ có trình độ tiến sĩ


Cột (4, 5, 6, 7) Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ


Thống kê số cán bộ được đào tạo theo trình độ chuyên môn, bao gồm:


· Được đào tạo về Pháp luật thuế


· Được đào tạo về Kế toán

· Được đào tạo về kỹ năng quản lý thuế

· Được đào tạo chuyên ngành (thanh tra)

Cột (8, 9): Đào tạo đạo đức, phong cách ứng xử 


Thống kê tổng số cán bộ trong đơn vị đã được đào tạo đạo đức, phong cách ứng xử, bao gồm:


· Được đào tạo về đạo đức công chức thuế


· Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp


Cột (10, 11): Đào tạo ngoại ngữ


Thống kê tổng số cán bộ trong đơn vị được đào tạo về ngoại ngữ, chia theo các mức độ:


· Chứng chỉ NN trình độ A, B, C


· Chứng chỉ NN trình độ trên C


Cột (12, 13): Đào tạo tin học

Thống kê tổng số cán bộ trong đơn vị được đào tạo về tin học, bao gồm:


· Tin học cơ bản, tin học văn phòng


· Hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngành thuế


Hướng dẫn lập biểu số 9


THỐNG KÊ TRANG THIẾT BỊ VÀ DIỆN TÍCH LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN THUẾ NĂM 2009

A. Nội dung báo cáo:


Thống kê trang thiết bị và diện tích làm việc của cơ quan thuế trong năm 2009


B. Phương pháp lập báo cáo:


Cột (A): Số thứ tự


Cột (B): Chỉ tiêu:


Mỗi một cơ quan thuế là một dòng báo cáo. Ví dụ:


· Cục thuế Hà Nội


· Văn phòng Cục


· Chi cục Quận Hoàn Kiếm


· Chi cục Quận Thanh Xuân


· ... 


Cột (1): Số máy tính cá nhân đang sử dụng


Thống kê số máy tính cá nhân đang được trang bị cho các cán bộ thuế trong đơn vị sử dụng


Cột (2): Số máy photocopy


Thống kê số máy photocopy đang được trang bị cho các bộ phận trong đơn vị sử dụng


Cột (3): Số máy fax


Thống kê số máy fax đang được trang bị cho các bộ phận trong đơn vị sử dụng


Cột (4): Số máy quét (scan)


Thống kê số máy quét (scan) đang được trang bị cho các bộ phận trong đơn vị sử dụng


Cột (5): Số máy chiếu


Thống kê số máy chiếu đang được trang bị cho các bộ phận trong đơn vị sử dụng


Cột (6): Tổng diện tích cơ quan thuế


Thống kê tổng số diện tích của đơn vị


Cột (7): Diện tích làm việc của cơ quan thuế


Thống kê tổng số diện tích làm việc của đơn vị


Cột (8): Diện tích trung bình cho 1 cán bộ


Thống kê diện tích làm việc trung bình bố trí cho 1 cán bộ


Cột (9): Diện tích bộ phận 1 cửa


Thống kê tổng diện tích làm việc giành cho bộ phân 1 cửa của đơn vị


Cột (10): Diện tích nơi tiếp dân về giải quyết khiếu nại về thuế


Thống kê tổng diện tích được thiết kế cho nơi tiếp dân để giải quyết khiếu nại về thuế.
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